	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: ThỰc tẬp giáo trình NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
2. Số đơn vị học trình: 4 ĐVHT
3. Trình độ: sinh viên năm thứ 4

4. Phân bổ thời gian: 8 tuần thực tập (tại các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, Ngân hàng thương mại, Công ty tài chính, công ty Bảo hiểm, công ty Kiểm toán, công ty Chứng khoán, công ty thẩm định giá, Cục thuế, Sở tài chính).
5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn tất các môn học chuyên ngành.

6. Mục tiêu học phần: Học phần này nhằm giúp cho sinh viên vận dụng kiến thức đã được trang bị ở trường vào thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hay hoạt động cung ứng dịch vụ, hoạt động tín dụng và thanh toán của các tổ chức tài chính trung gian như Ngân hàng thương mại, Công ty tài chính, công ty Bảo hiểm, công ty Kiểm toán, công ty Chứng khoán...

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Học phần này yêu cầu sinh viên phải viết báo cáo gồm 4 phần sau:

- Phần A: Giới thiệu tổng quan về đơn vị thực tập

Giới thiệu về đơn vị thực tập, chức năng và nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong những năm gần đây, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới.

- Phần B: Phân tích tình hình tài chính

Đánh giá tình hình tài chính về các mặt: Sự biến động tài sản và nguồn vốn, các tỷ số đòn bẩy, khả năng thanh toán, các tỷ số hoạt động, tỷ suất sinh lời và giá trị thị trường của doanh nghiệp.

- Phần C: Các phần hành quản trị tài chính tại đơn vị
- Phần D: Viết chuyên đề hẹp 

Sinh viên chọn một trong các phần hành quản trị tài chính tại đơn vị (Phần C) để viết thành một chuyên đề hẹp.

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
· Chịu khó trao đổi, thu thập thông tin, xử lý và hệ thông hoá thông tin theo Đề cương thực tập giáo trình được giao.

· Viết báo cáo tổng hợp tại cơ sở thực tập

· Viết chuyên đề hẹp về một nội dung mà mình tự chọn tại cơ sở thực tập.

· Kết thúc đợt thực tập sinh viên phải gửi báo cáo về bộ môn. 
9. Tài liệu học tập: Sinh viên nghiên cứu các tài liệu đã được cung cấp thông qua các môn học: Tài chính doanh nghiệp, lập và thẩm định dự án đầu tư, nghiệp vụ ngân hàng, bảo hiểm, thị trường chứng khoán, thẩm định giá trị doanh nghiệp, nghiệp vụ thuế… và được cung cấp đề cương thực tập do tập thể  giáo viên trong Bộ môn hướng dẫn .

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Sau đợt thực tập sinh viên phải có báo cáo thực tập bao gồm 2 nội dung: báo cáo thực tập tổng hợp và một chuyên đề hẹp phù hợp với chuyên ngành.

11. Thang điểm: 10/10

12. Nội dung chi tiết học phần:

PHẦN A: BÁO CÁO TÓM TẮT HỌAT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
1. Giới thiệu về đơn vị

1.1 . Lịch sử hình thành và phát triển

1.2 . Chức năng, nhiệm vụ, vai trò và vị trí của công ty

1.3 . Cơ cấu  tổ chức quản lý của công ty


Sơ đồ : Sơ đồ cơ cấu quản lý tại công ty 
* Chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban

1.4 . Cơ cấu tổ chức sản xuất của công ty

a. Tổ chức hoạt động sản xuất tại công ty (Tổ chức hoạt động kinh doanh tại công ty)


Sơ đồ: Sơ đồ tổ chức hoạt động sản xuất (kinh doanh) của công ty 
b. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, phân xưởng sản xuất 

c. Giới thiệu một số qui trình sản xuất sản phẩm chủ yếu

2. Đánh giá khái quát hoạt động kinh doanh của đơn vị

2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

2.1 .1. Nhân tố vĩ mô (môi trường kinh tế, xã hội, dân số, công nghệ, điều kiện tự nhiên…)

2.1.2. Nhân tố vi mô (nhân sự, năng lực sản xuất, năng lực tài chính, văn hóa công ty, khả năng nghiên cứu phát triển, khách hàng, nhà cung ứng, đối thủ cạnh tranh…)

2.2 . Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây (theo mẫu)

Bảng : Đánh giá khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n
	Năm

(n-1)
	Năm

(n-2)

	
	
	
	
	

	1. Tổng doanh thu 
	Ngđ
	
	
	

	2.Tổng lợi nhuận trước thuế
	Ngđ
	
	
	

	3. Tổng lợi nhuận sau thuế
	Ngđ
	
	
	

	4. Tổng số lao động 
	Người
	
	
	

	5. Thu nhập bình quân/tháng 
	Ngđ
	
	
	

	6. Tổng tài sản bình quân 
	Ngđ
	
	
	

	7. Tổng số thuế phải nộp NSNN
	Ngđ
	
	
	


Nhận xét: 

3. Phương hướng hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tới
PHẦN B: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (trong 3 năm gần nhất)
1.Phân tích sự biến động của tài sản và nguồn vốn

2. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh 

3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

4. Phân tích tình hình tài chính thông qua các chỉ số

4.1 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán


4.2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình hoạt động


4.3. Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu tài chính


4.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả


4.5. Các chỉ tiêu đánh giá giá trị thị trường

5. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn

6. Phân tích tài chính bằng phương pháp Dupont

PHẦN C: CÁC PHẦN HÀNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ

(Sinh viên làm toàn bộ các phần hành sau, nhưng chỉ nghiên cứu qui trình các nghiệp vụ)

1.  Quản trị tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.  Quản trị hàng tồn kho

3.  Quản trị các khoản phải thu

4.  Quản trị tài sản cố định

5.  Quản trị các dự án đầu tư

6. Quản trị các khoản nợ phải trả, 

7. Công tác huy động vốn (Vay ngắn hạn, dài hạn; thuê tài chính; phát hành trái phiếu, bổ sung thêm vốn điều lệ… và chi phí sử dụng từng nguồn vốn tương ứng) 

8. Phân tích cấu trúc vốn trong doanh nghiệp

9. Chính sách cổ tức của doanh nghiệp

10.  Quản trị rủi ro tài chính tại đơn vị

11.  Kế hoạch tài chính tại đơn vị

12.  Chiến lược tài chính tại đơn vị
Các phần hành dành cho các đơn vị dịch vụ
13. Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại ( đơn vị thực tập là các NHTM)
14. Các hình thức cho thuê tài chính (công ty tài chính)
15. Các nghiệp vụ bảo hiểm (Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ)
16. Công tác quản lý thu ngân sách  nhà nước tại các cục, chi cục thuế ( đơn vị thực tập là cơ quan thuế)
17. Các nghiệp vụ thẩm định giá ( thẩm định giá bất động sản, máy móc thiết bị và giá trị doanh nghiệp)
PHẦN D: CHUYÊN ĐỀ HẸP 

Sinh viên chọn 1 trong các phần hành sau để viết thành một chuyên đề hẹp.

1. Quản trị tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.1. Phân loại tiền và các khoản tương đương tiền

1.2. Tìm hiểu qui trình tăng, giảm tiền và tương đương tiền

1.2.1. Qui trình tăng tiền và các khỏan tương đương tiền (vay, bán hàng, thanh lý tài sản,…)


- Giới thiệu mẫu các chứng từ liên quan


- Trình tự luân chuyển chứng từ

1.2.2. Qui trình giảm tiền và các khỏan tương đương tiền (trả nợ vay, mua vật tư, tài sản,…)


- Giới thiệu mẫu các chứng từ liên quan


- Trình tự luân chuyển chứng từ

1.3. Phân tích các chi phí liên quan đến quản trị tiền và các khoản tương đương tiền.

1.4. Tìm hiểu mô hình quản trị tiền và các khoản tương đương tiền.

1.5. Lập kế hoạch nhu cầu tiền mặt trong 6 tháng đầu năm 2013 và đưa ra một số giải pháp xử lý bội chi và bội thu ngân sách 

1.6. Tìm hiểu qui trình đầu tư tài chính ngắn hạn tại công ty

1.7. Nhận xét chung

2.  Quản trị hàng tồn kho

2.1. Nội dung hàng tồn kho của công ty.

2.2. Phân loại hàng tồn kho.

2.3. Tìm hiểu qui trình tăng, giảm hàng tồn kho (biểu mẫu, qui trình luân chuyển…) 

2.4. Phương pháp đánh giá hàng nhập và xuất kho (Phương pháp nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, bình quân gia quyền, đích danh. Có lấy ví dụ cụ thể) 

2.5. Phân tích các chi phí liên quan đến quản trị hàng tồn kho.

2.6. Tìm hiểu mô hình quản trị hàng tồn kho.

2.7. Đánh giá hiệu suất cũng như hiệu quả quản trị hàng tồn kho.

2.8. Nhận xét chung

3.Quản trị các khoản phải thu

3.1. Nội dung các khoản phải thu 

3.2. Tìm hiểu chính sách bán chịu 

3.2.1. Tìm hiểu các tiêu chuẩn bán chịu (điều khoản bán chịu, chiết khấu thanh toán…)

3.2.2. Qui trình đánh giá uy tín khách hàng.

3.3. Qui trình thực hiện các phương thức bán chịu (bán trả chậm, bán trả góp…)

       Qui trình, các biểu mẫu liên quan, thuyết minh qui trình.

3.4. Quản lý, đôn đốc thu hồi nợ

3.4.1. Phân tích tình hình quản trị các khoản phải thu.

3.4.2. Các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ tại công ty

3.4. Nhận xét chung

4.  Quản trị tài sản cố định

4.1. Phân loại tài sản cố định

4.2. Tìm hiểu qui trình tăng, giảm tài sản cố định (tìm hiểu từng trường hợp tăng, giảm TSCĐ, các biểu mẫu liên quan, cách xác định nguyên giá TSCĐ, cách định giá TSthanh lý.)

4.3. Phương pháp tính và trích khấu hao TSCĐ.

4.4. Kế hoạch khấu hao tài sản cố định cho năm 2013
4.5. Đánh giá tình hình sử dụng TSCĐ.

4.6. Nhận xét chung

5.  Quản trị các dự án đầu tư

Đề tài 1: Thiết kế dự án đầu tư

Đề tài 2: Thẩm định dự án đầu tư

2.2. Giới thiệu dự án 

2.2.1. Sự cần thiết đầu tư

2.2.2. Sản phẩm và thị trường tiêu thụ

2.2.3. Thời gian của dự án

2.2.4. Qui mô xây dựng

2.2.4.1. Các hạng mục xây dựng và các chỉ tiêu kỹ thuật

2.2.4.2. Quy  hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

2.2.4.3. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

2.2.5. Vốn đầu tư

2.2.5.1. Đầu tư vào tài sản 

2.2.5.2. Nguồn vốn đầu tư

2.2.6. Tổ chức quản lý và nhu cầu lao động

2.2.6.1. Tổ chức quản lý và điều hành dự án

2.2.6.2. Nhu cầu lao động

2.2.7. Dự báo kết quả kinh doanh

2.3. Thẩm định dự án 

2.3.1. Thẩm định sự cần thiết phải đầu tư

2.3.1.1. Thẩm định cơ sở pháp lý

2.3.1.2. Thẩm định hình thức đầu tư

2.3.1.3. Thẩm định địa điểm xây dựng và nhu cầu sử dụng đất

2.3.1.4. Thẩm định điều kiện tự nhiên

2.3.2. Thẩm định sản phẩm và thị trường tiêu thụ

2.3.2.1. Thẩm định sản phẩm

2.3.2.2. Thẩm định thị trường tiêu thụ

2.3.3. Thẩm định qui mô khách du lịch

2.3.4. Thẩm định vốn đầu tư

2.3.5. Thẩm định nguồn vốn đầu tư 

2.3.6. Phân tích tình hình tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội

2.3.6.1. Phân tích tình hình tài chính 

2.3.6.2. Phân tích hiệu quả xã hội

2.4. Kết luận tính khả thi của dự án 

7. Phân tích cấu trúc vốn trong doanh nghiệp

7.1.Phân tích cấu trúc tài chính của doanh nghiệp

7.1.1. Nợ phải trả 

7.1.1.1. Nợ dài hạn 

7.1.1.2. Nợ ngắn hạn 

7.1.2. Vốn cổ phần

7.2. Phân tích cấu trúc vốn của doanh nghiệp 

7.3. Phân tích chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp 

7.3.1. Chi phí sử dụng nợ vay  

7.3.2. Chi phí sử dụng vốn cổ phần

7.3.3. Chi phí sử dụng vốn bình quân

7.4. Phân tích tác động của cấu trúc vốn đến doanh lợi và rủi ro.

7.4.1. Phân tích tác động của cấu trúc vốn đến thu nhập và rủi ro của chủ sở hữu thông qua phân tích mối quan hệ giữa EBIT và EPS

7.4.2. Độ nghiêng đòn bẩy tài chính (DFL) 

7.4.3. Phân tích điểm EBIT hòa vốn 

7.4.4. Lợi ích từ tấm chắn thuế khi sử dụng đòn bẩy tài chính

7.5. Nhận xét chung

8. Chính sách cổ tức của doanh nghiệp

8.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức tại đơn vị.

8.2. Tìm hiểu chính sách cổ tức tại công ty

8.3. Các hình thức phân chia cổ tức

8.4. Cách thức chi trả cổ tức

8.5. Các chiến lược cổ tức 

8.5.1. Chia nhỏ cổ phần

8.5.2. Mua lại cổ phần

8.6. Nhận xét chung

9. Quản trị rủi ro tài chính tại đơn vị

9.1. Nhận dạng các rủi ro tài chính tại đơn vị ( rủi ro giá bán, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh toán)
9.2. Các công cụ quản trị rủi ro tài chính tại đơn vị (hợp đồng giao sau, kỳ hạn, option, nghiệp vụ hoán đổi swap: tìm hiểu quy trình thực hiện từng công cụ)
9.3. Thực hành quản trị rủi ro tại đơn vị ( lấy ví dụ minh hoạ cho từng tình huống xử lý rủi ro)
9.4. Nhận xét chung

10. Tìm hiểu hệ thống các đòn bẩy trong kinh doanh tại doanh nghiệp

10.1. Đòn bẩy hoạt động

10.1.1.  Phân loại chi phí 

10.1.2. Phân tích sự ảnh hưởng của đòn bẩy hoạt động lên lợi nhuận

10.1.3. Phân tích hoà vốn

10.1.4. Độ nghiêng đòn bẩy hoạt động

10.2. Đòn bẩy tài chính

10.2.1. Phân tích tác động của cấu trúc vốn đến thu nhập và rủi ro của chủ sở hữu thông qua phân tích mối quan hệ giữa EBIT và EPS.

10.2.2.  Độ nghiêng đòn bẩy tài chính (DFL) 

10.2.3.  Phân tích điểm EBIT hòa vốn 

10.2.4.  Lợi ích từ tấm chắn thuế khi sử dụng đòn bẩy tài chính

10.3. Đòn bẩy tổng hợp

10.4. Nhận xét chung

11. Nghiệp vụ thẩm định giá trị doanh nghiệp ( Công ty thẩm định giá)
11.1.  Các quy định hiện hành về thẩm định giá trị doanh nghiệp
11.2. Quy trình thẩm định giá  trị doanh nghiệp tại công ty ( vẽ sơ đồ, giải thích chi tiết từng bước của quy trình và cho ví dụ minh hoạ)
11.3. Các phương pháp thẩm định giá ( lấy ví dụ cụ thể đối với từng phương pháp)
11.3.1. Phương pháp tài sản
11.3.2. Phương pháp dòng tiền chiết khấu
11.3.3. Phương pháp P/E
11.4. Nhận xét chung
12. Các nghiệp vụ bảo hiểm (Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ)

Đề tài 1: Tình hình thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại công ty bảo hiểm ABC

12.1.1- Sơ lược về tình hình xuất nhập khẩu trong nước

12.1.2-Thực trạng hoạt động bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển trong nước

12.1.3-Tình hình thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển tại công ty bảo hiểm ABC

a-Nội dung nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển tại công ty bảo hiểm ABC

b-Công tác khai thác bảo hiểm

c-Quá trình định phí bảo hiểm

d-Qui trình giám định

e-Qui trình bồi thường

f-Công tác đề phòng và hạn chế tổn thất

12.1.4-Đánh giá hoạt động bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển tại công ty

Đối với các nghiệp vụ khác của bảo hiểm cũng làm theo kết cấu tương tự như nghiệp vụ này

Đề tài 2: Tìm hiểu về mạng lưới đại lý của công ty bảo hiểm

12.2.1-Một số sản phẩm và chương trình bảo hiểm của công ty

a-Sản phẩm chính

b-Sản phẩm bổ sung

c-Các chương trình bảo hiểm

12.2.2-Thực trạng hoạt động và công tác tổ chức quản lý đội ngũ tư vấn tài chính tại công ty

a-Chính sách cho đội ngũ tư vấn tài chính và môi trường phát triển nghề nghiệp

b-Nguồn và qui trình tuyển chọn tư vấn tài chính của công ty

c-Chương trình đào tạo tư vấn tài chính của công ty

d-Công tác quản lý, đánh giá hiệu quả tư vấn tài chính của công ty

12.2.3-Đánh giá thực trạng hoạt động và công tác tổ chức quản lý đội ngũ tư vấn tài chính tại công ty

13. Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại ( đơn vị thực tập là các NHTM)

Đề tài 1: Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay

13.1.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn

13.1.2.Phân tích tình hình huy động vốn 

a. Phân theo loại loại tiền

b. Phân theo kỳ hạn huy động

c. Phân theo thành phần kinh tế

13.1.3. Phân tích tình hình cho vay

a. Phân theo thành phần kinh tế

b. Phân theo thời hạn cho vay

c. Phân theo ngành nghề kinh tế

d. Phân theo loại tiền

13.1.4. Phân tích tình hình thu nợ tại ngân hàng 

a. Phân tích tình hình thu nợ của ngân hàng (Làm tương tự như 4 tiêu thức trên)

b. Phân tích doanh số thu nợ và doanh số cho vay 

c.  Phân tích dư nợ qua hạn 
  13.1.5. Phân tích tình hình đầu tư kinh doanh của ngân hàng 

Đề tài 2: Thanh toán không dùng tiền mặt

13.2.1. Tổ chức công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng

13.2.1.1. Giới thiệu về phòng kế toán

13.2.1.2. Những qui định chung về thanh toán không dùng tiền mặt 

13.2.2. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng

13.2.2.1. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi

13.2.2.2. Thanh toán bằng ủy nhiệm thu

13.2.2.3. Thanh toán bằng thẻ thanh toán

13.2.2.4. Thanh toán bằng séc

13.2.2.5. Thanh toán bằng thư tín dụng

13.2.3. Các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt giữa các ngân hàng

13.2.3.1. Giữa các chi nhánh ngân hàng trong cùng hệ thống ngân hàng

13.2.3.2. Phương thức thanh toán bù trừ

13.2.3.3. Phương thức thanh toán điện tử liên ngân hàng

13.2.3.4. Phương thức thanh toán mở tài khoản tiền giử tại ngân hàng 

13.2.3.5. Giữa ngân hàng với khách hàng

13.2.3.6. Giữa ngân hàng với các ngân hàng khác  

14. Các hình thức cho thuê tài chính (đơn vị thực tập là công ty tài chính)

14.1. Các qui định về cho thuê tài chính

14.2. Qui trình thẩm định khách hàng 

14.3. Các hình thức cho thuê tài chính (giới thiệu qui trình, giải thích…)

14.4. Phương pháp tính tiền cho thuê tài chính

14.5. Công tác quản lý và thu tiền thuê

14.5.1. Công tác quản lý các khoản cho thuê

14.5.2. Công tác thu tiền thuê

15. Công tác quản lý thu ngân sách  nhà nước tại các cục, chi cục thuế ( đơn vị thực tập là cơ quan thuế)

15.1.công tác đăng ký, cấp mã số thuế, xử lý tờ khai và quản lý hóa đơn

15.1.1. Công tác đăng ký thuế  (vẽ sơ đồ và giải thích)

15.1.2. Công tác cấp mã số thuế (vẽ sơ đồ và giải thích)

15.1.3. Công tác xử lý tờ khai (vẽ sơ đồ và giải thích)

15.1.4. Công tác quản lý hóa đơn

15. 2. Qui trình quản lý thuế và thu thuế 

15. 2.1. Đăng ký thuế (vẽ sơ đồ qui trình, thuyết minh qui trình)

15. 2.2. Qui trình tính số thuế phải nộp, lập bộ thuế, duyệt bộ thuế

15. 2.2.1. Đối với những hộ kinh doanh không kê khai


- Điều tra doanh thu đển ấn định thuế phải nộp


- Ấn định số thuế hộ kinh doanh phải nộp

15. 2.2.2. Đối với doanh nghiệp và các hộ kinh doanh có kê khai

Vẽ sơ đồ qui trình, thuyết minh qui trình

15. 2.3. Qui trình xét miễn giảm thuế


Trình bày các trường hợp miễn giảm thuế (vẽ sơ đồ và thuyết minh từng trường hợp)

15. 2.4. Qui trình quyết toán thuế, công khai thuế, thông báo và nộp thuế

15. 2.5. Qui trình xử lý hoàn thuế 

15.3. Công tác ủy nhiệm thu cho UBND các xã, thị trấn

15.4. Tình hình thu thuế tại chi cục (p.tích 3 năm, lấy số thực thu, có thể vẽ đồ thị và cho nhận xét)

15.4.1. Phân tích theo năm

15.4.2. Phân tích theo ngành nghề kinh doanh 

15.4.3. Phân tích theo tính chất sở hữu 

15.5. Tình hình hoàn thuế, miễn giảm thuế và thanh tra, kiểm tra thuế  (p.tích trong 3 năm)

15.5.1. Tình hình hoàn thuế 

15.5.2. Tình hình miễn giảm thuế

15.5.3. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế

15.6. Thực trạng thất thu thuế tại đại phương
15.6.1. Tình hình quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

15.6.2. Công tác quản lý doanh thu tại doanh nghiệp và các hộ kinh doanh

15.6.3. Công tác quản lý nợ đọng thuế

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
“PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP”

 Chú ý: 
- Tất cả các số liệu phân tích cho bảng Cân đối kế toán và số liệu trích từ bảng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN đều là số bình quân. {(Đầu năm + Cuối năm)/2}

- Đơn vị tính:  ngàn đồng
2.2. PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

2.2.1. Phân tích sự biến động tài sản và nguồn vốn 

2.2.1.1. Phân tích sự biến động tài sản

Bảng  : Phân tích sự biến động tài sản trong 3 năm n – (n-2)

	Tài sản
	Năm n
	Năm (n-1)
	Năm (n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	S.tiền
	%
	S.tiền
	%
	S.tiền
	%
	+(-)
	%
	+(-)
	%

	A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2.1.2. Phân tích sự biến động nguồn vốn 

Bảng  : Phân tích sự biến động nguồn vốn trong 3 năm n – (n-2)

	Nguồn vốn
	Năm n
	Năm (n-1)
	Năm (n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	S.tiền
	%
	S.tiền
	%
	S.tiền
	%
	+(-)
	%
	+(-)
	%

	A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3. PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 

Bảng  : Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm n – (n-2)












         ĐVT: Ngđ

	Chỉ tiêu
	Năm

n
	Năm

(n-1)
	Năm

(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Doanh thu bán hàng và ccdv
	
	
	
	
	
	
	

	2. Doanh thu thuần
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


2.4. PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Bảng  : Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm n – (n+2)












          ĐVT: Ngđ

	Chỉ tiêu
	Năm

n
	Năm

(n-1)
	Năm

(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	I.Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	

	1.Tiền thu từ bán hàng, ccdv và thu nhập khác
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


2.5. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

2.5.1. Phân tích tỷ suất đầu tư tài sản 

Bảng : Phân tích tỷ suất đầu tư tài sản trong 3 năm n - (n+2)



	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n
	Năm

(n-1)
	Năm

(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Tài sản dài hạn
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tài sản  ngắn hạn
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Tổng tài sản 
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	4. T.suất đtư tài sản dài hạn
	%
	
	
	
	
	
	
	

	5. T.suất đ.tư tài sản ngắn hạn
	%
	
	
	
	
	
	
	


2.5.2. Phân tích tỷ số nợ và tỷ số tài trợ

Bảng : Phân tích ty số nợ và tỷ số tài trợ trong 3 năm n - (n+2)

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n
	Năm

(n-1)
	Năm

(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Nợ phải trả
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Vốn chủ sở hữu
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Tổng nguồn vốn
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	4. Hệ số nợ
	Lần
	
	
	
	
	
	
	

	5. Hệ số tự tài trợ
	Lần
	
	
	
	
	
	
	


2.6. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ 

2.6.1. Phân tích các khoản phải thu ngắn hạn

Bảng : Phân tích các khoản phải thu ngắn hạn trong 3 năm n - (n+2)












     ĐVT: Ngđ

	Các khoản                              phải thu ngắn hạn
	Năm

n
	Năm

(n-1)
	Năm

(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Phải thu khách hàng
	
	
	
	
	
	
	

	2. Trả trước cho người bán
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


2.6.2. Phân tích các khoản nợ ngắn hạn

Bảng : Phân tích các khoản nợ ngắn hạn trong 3 năm n - (n+2)












     ĐVT: Ngđ

	Các khoản                                nợ ngắn hạn
	Năm

n
	Năm

(n-1)
	Năm

(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Vay và nợ ngắn hạn
	
	
	
	
	
	
	

	2. Phải trả người bán
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


2.6.3. Phân tích tỷ số các khoản phải thu trên các khoản phải trả ngắn hạn

Bảng : Phân tích tỷ số các khoản phải thu trên các khoản phải trả ngắn hạn trong 3 năm n - (n+2)












           ĐVT: Ngđ

	Chỉ tiêu


	Năm

n
	Năm

(n-1)
	Năm

(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Các khoản phải thu ngắn hạn
	
	
	
	
	
	
	

	2. Các khoản nợ ngắn hạn
	
	
	
	
	
	
	

	3. Tỷ số phải thu trên phải trả
	
	
	
	
	
	
	


2.7. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN 

2.7.1. Khả năng thanh toán tổng quát

Bảng  : Phân tích khả năng thanh toán tổng quát trong 3 năm n - (n+2)

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n
	Năm

(n-1)
	Năm

(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Tổng tài sản 
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Nợ phải trả
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Khả năng thanh toán tổng quát
	Lần
	
	
	
	
	
	
	


2.7.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

Bảng  : Phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn trong 3 năm n - (n+2)

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n
	Năm

(n-1)
	Năm

(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Tài sản ngắn hạn 
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Nợ ngắn hạn
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
	Lần
	
	
	
	
	
	
	


2.7.3.  Khả năng thanh toán nhanh

Bảng  : Phân tích khả năng thanh toán nhanh trong 3 năm n - (n+2)

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n
	Năm

(n-1)
	Năm

(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1.TS ngắn hạn 
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Hang22. 2. Hàng tồn kho 
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Nợ ngắn hạn
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	4. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
	Lần
	
	
	
	
	
	
	


2.7.4. Khả năng thanh toán lãi vay

Bảng  : Phân tích khả năng thanh toán lãi vay trong 3 năm n - (n+2)

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n
	Năm

(n-1)
	Năm

(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Lợi nhuận trước thuế
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chi phí lãi vay phải trả
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	 3. Khả năng thanh toán lãi vay
	Lần
	
	
	
	
	
	
	


2.8. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ HOẠT ĐỘNG 

2.8.1. Phân tích tình hình sử dụng hàng tồn kho 

Bảng : Phân tích tình hình sử dụng hàng tồn kho trong 3 năm n - (n+2)

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n
	Năm

(n-1)
	Năm

(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Giá vốn hàng bán
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Hàng tồn kho bình quân 
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Số vòng quay HTK
	Vòng
	
	
	
	
	
	
	

	4. Kỳ luân chuyển HTK
	Ngày
	
	
	
	
	
	
	


2.8.2. Phân tích tình hình luân chuyển các khoản phải thu

Bảng : Phân tích tình hình luân chuyển các khoản phải thu trong 3 năm n - (n+2)

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n
	Năm

(n-1)
	Năm

(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Doanh thu và thu nhập khác
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Phải thu bình quân 
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Số vòng quay các khoản PT
	Vòng
	
	
	
	
	
	
	

	4. Kỳ luân chuyển khoản PT
	Ngày
	
	
	
	
	
	
	



Chú ý: Dthu và thu nhập khác = Doanh thu thuần + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác

2.8.3. Phân tích hiệu suất luân chuyển vốn ngắn hạn 

Bảng : Phân tích hiệu suất luân chuyển vốn ngắn hạn trong 3 năm n - (n+2)

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n
	Năm

(n-1)
	Năm

(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Doanh thu và TN khác
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Vốn ngắn hạn bình quân 
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Số vòng quay VNH
	Vòng
	
	
	
	
	
	
	

	4. Kỳ luân chuyển VNH 
	Ngày
	
	
	
	
	
	
	


2.8.4. Phân tích hiệu suất sử dụng vốn dài hạn 

Bảng : Phân tích hiệu suất sử dụng vốn dài hạn trong 3 năm n - (n+2)

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n
	Năm

(n-1)
	Năm

(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Doanh thu và TN khác
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Vốn dài hạn bình quân 
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Số vòng quay VDH
	Vòng
	
	
	
	
	
	
	

	4. Kỳ luân chuyển VDH 
	Ngày
	
	
	
	
	
	
	


2.9. PHÂN TÍCH TỶ SỐ SINH LỜI 

2.9.1. Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và thu nhập

Bảng : Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu trong 3 năm n – (n+2)

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n
	Năm

(n-1)
	Năm

(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Doanh thu và thu nhập khác 
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Lợi nhuận trước thuế
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Lợi nhuận sau thuế
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	4. Tỷ suất LNtt/Dthu và TN
	%
	
	
	
	
	
	
	

	5. Tỷ suất LNst/Dthu và TN
	%
	
	
	
	
	
	
	


2.9.2. Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 

Bảng : Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tài sản trong 3 năm n – (n+2)

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n
	Năm

(n-1)
	Năm

(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Tổng tài sản bình quân
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Lợi nhuận trước thuế
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Lợi nhuận sau thuế
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	4. Tỷ suất LNtt/Tài sản 
	%
	
	
	
	
	
	
	

	5. Tỷ suất LNst/Tài sản 
	%
	
	
	
	
	
	
	


2.9.3. Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn ngắn hạn

Bảng : Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn ngắn hạn trong 3 năm n – (n+2)

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n
	Năm

(n-1)
	Năm

(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Vốn ngắn hạn bình quân
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Lợi nhuận trước thuế
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Lợi nhuận sau thuế
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	4. Tỷ suất LNtt/VNH
	%
	
	
	
	
	
	
	

	5. Tỷ suất LNst/VNH
	%
	
	
	
	
	
	
	


2.9.4. Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn dài hạn 

Bảng : Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn dài hạn trong 3 năm n – (n+2)

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n
	Năm

(n-1)
	Năm

(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Vốn dài hạn bình quân
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Lợi nhuận trước thuế
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Lợi nhuận sau thuế
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	4. Tỷ suất LNtt/VDH 
	%
	
	
	
	
	
	
	

	5. Tỷ suất LNst/ VDH 
	%
	
	
	
	
	
	
	


2.10. PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY 

2.10.1. Phân tích thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Bảng  : Phân tích thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong 3 năm n – (n+2)

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n
	Năm
(n-1)
	Năm
(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Lợi nhuận sau thuế
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Số cổ phiếu
	CP
	
	
	
	
	
	
	

	3.Thu nhập trên cổ phiếu
	Ngđ/cp
	
	
	
	
	
	
	


2.10.2. Phân tích thu nhập trên vốn cổ phần (ROE)

Bảng  : Phân tích thu nhập trên vốn cổ phần trong 3 năm n – (n+2)

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n
	Năm
(n-1)
	Năm
(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Lợi nhuận sau thuế
	ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Vốn chủ sở hữu bq
	ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3. Thu nhập trên cổ phần
	%
	
	
	
	
	
	
	


2.10.3. Phân tích tỷ số giá cổ phiếu trên thu nhập mỗi cổ phiếu (P/E)

Bảng  : Phân tích giá cổ phiếu trên thu nhập mỗi cổ phiếu trong 3 năm n – (n+2)

	            Chỉ tiêu

	ĐVT
	Năm

n
	Năm
(n-1)
	Năm
(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Giá cổ phiếu (Lấy theo giá thị trường vào cuối năm)
	đồng
	
	
	
	
	
	
	

	2. Thu nhập trên cổ phiếu
	đồng
	
	
	
	
	
	
	

	3. P/E
	lần
	
	
	
	
	
	
	


2.11. PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ RỦI RO TRONG KINH DOANH

2.11.1. Phân tích đòn bẩy kinh doanh

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n
	Năm
(n-1)
	Năm
(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tổng định phí
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3.Độ lớn đòn bẩy kinh doanh
	lần
	
	
	
	
	
	
	


2.11.2. Phân tích đòn bẩy tài chính

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n
	Năm
(n-1)
	Năm
(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chi phí lãi vay
	Ngđ
	
	
	
	
	
	
	

	3.Độ lớn đòn bẩy tài chính
	lần
	
	
	
	
	
	
	


2.11.3. Phân tích đòn bẩy tổng hợp

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

n
	Năm
(n-1)
	Năm
(n-2)
	Chênh lệch (n)/(n-1)
	Chênh lệch (n-1)/(n-2)

	
	
	
	
	
	+ (-)
	(%)
	+ (-)
	(%)

	1. Độ lớn đòn bẩy kinh doanh
	lần
	
	
	
	
	
	
	

	2. Độ lớn đòn bẩy tài chính
	lần
	
	
	
	
	
	
	

	3.Độ lớn đòn bẩy tổng hợp
	lần
	
	
	
	
	
	
	


2.12. PHÂN TÍCH NGUỒN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN (Làm trong 3 năm)
2.13. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP DUPONT

2.13.1. Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn

2.13.2. Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

2.14. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 

2.14.1. Những ưu điểm

2.14.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân 

PHỤ LỤC 
(Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất)



Ban giám đốc





Các phòng ban chức năng





Các bộ phận sản xuất 





Các phòng ban chức năng








Công ty .....





Các bộ phận, phân xưởng  sản xuất























